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matura ad opus.
ngà già:	marfim de vès:	ebur antiquũ.
bạc già:	prata boa, fina:	argentum purum.

già giẹt:	eſmagar:	conterere pedibus.
nói già giẹt:	fallar com deſprezo de alguẽ:	contemptibiliter loqui de aliquo.

giá:	preço:	pretium, ij.
giá bao nhieu:	quanto val:	quanti æſtimatur.
thì giá:	preço ordinario:	pretium commune.

giá rét:	frio grande;	frigus acutum.

giá:	lugar em ſe goardão algũas couſas em ordem como cabide de lanças & couſas ſemelhantes:	locus in quo quædam ordinata ſeruantur vt in haſtario & ſimilibus.
giá su᷄́:	lugar em que ſe goardão as eſpingardas:	locus in quo ſeruantur fiſtulæ ferræ[đính chính 1].
giá gươm:	lugar ou cabide de catanas:	locus in quo ſeruantur gladij.
giá cỗ:	lugar em que ſe goardão as bandejas:	locus in quo ſeruantur menſæ rotundæ.

giá mui thuièn:	arcos do toldo da embarcação:	arcus qui ſunt in tegumento ſuperioris partis nauigij.

giá:	feijoẽs arrebentados:	faſeoli contriti.

giá, đánh giá:	ameaçar pera dar:	minitari ictum.

giả:	falſo, fingir:	falſus, a, vm.
bạc giả:	prata falſa:	adulterinum argentum.
cuả giả:	fato falſificado:	deprauatæ merces, dicitur etiam à Chriſtianis de omnibus ijs quibus Ethnici vtuntur ad ſuperſtitiones,
của dối,		idẽ.
làm thinh giả ngủ:	fingir que dorme:	fingere ſomnum.

giã:	agradecer;	gratias referre.
chúa giã:	el Rey agradece:	gratias habet Rex.
giã ơn:	agradecer com corteſia:	gratias agere comiter pro accepto beneficio, eſt vox communiter in vſu.
giã ai:	deſpedirſe de alguem:	valedicere alicui, eo etiam loquẽdi modo vtuntur cum alicuius amicitiam deſerunt.

giã, giạc giã:	inimigos:	hoſtes, vt cum bellum ingruit.

giã, thuièn giã:	embarcação de carga:	oneraria, æ.

giác:	tomar ou dar ventoſas:





	▲ Sửa: ferræ được sửa thành ferreæ: chi tiết











[image: ]

[image: ]

Lấy từ “https://vi.wikisource.org/w/index.php?title=Trang:Dictionarium_Annamiticum_Lusitanum_et_Latinum_(Bayerische_Staatsbibliothek).pdf/146&oldid=125462”


					Thể loại: 	Chưa hiệu đính


Thể loại ẩn: 	Trang có ký tự không chuẩn




				

			
			
		

		
			

		 Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 18 tháng 1 năm 2022, 08:59.
	Văn bản được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công/Chia sẻ tương tự; có thể áp dụng điều khoản bổ sung. Với việc sử dụng trang này, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Quy định về Quyền riêng tư.




		Quy định quyền riêng tư
	Giới thiệu Wikisource
	Lời phủ nhận
	Bộ Quy tắc Ứng xử Chung
	Lập trình viên
	Thống kê
	Tuyên bố về cookie
	Phiên bản di động



		[image: Wikimedia Foundation]
	[image: Powered by MediaWiki]





		

	
 

 

		
		

Chuyển đổi chiều rộng nội dung giới hạn







